CHƯƠNG 1
BÀI 5. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
+ Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại đó một điện tích q: 
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+ Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường, đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ điểm M đến điểm N: 
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+ Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế là vôn (V)

+ Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: 
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Đặt điện tích thử q vào trong điện trường để có độ lớn E của hai tấm kim loại tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau, song song với nhau và cách nhau một khoảng d. Biểu thức nào dưới đâu biểu diễn một địa lượng có đơn vị là vôn?

A. qEd.
B. qE.

C. Ed.
D. Không có biểu thức nào.
Câu 2. Thả cho một ion dương không có vận tốc ban đầu trong một điện trường (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn), ion dương đó sẽ.

A. chuyển động ngược hướng với hướng đường sức của điện trường.

B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.

D. đứng yên
Câu 3. Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ

A. chuyển động cùng hướng với hướng của đường sức điện.


B. chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.


C. chuyển động từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.


D. đứng yên
Câu 4. Thả cho một proton không có vận tốc ban đầu trong một điện trường (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ

A. chuyển động ngược hướng với hướng của đường sức của điện trường.


B. chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.


C. chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao.


D. đứng yên
Câu 5. Biết hiệu điện thế
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. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?
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Câu 6. Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích

A. phụ thuộc vào hình dạng đường đi.


B. phụ thuộc vào điện trường.


C. phụ thuộc vào điện tích di chuyển.


D. phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi.
Câu 7. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là 
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. Chọn câu chắc chắn đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V.
Câu 8. Bắn một electron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại. Electron sẽ

A. bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường thẳng.

B. bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường cong.

C. bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường thẳng.

D. bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường cong.
Câu 9. Bắn một positron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản âm kim loại. Positron sẽ

A. bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường thẳng.


B. bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường cong.


C. bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường thẳng.


D. bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường cong.
Câu 10. Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với 
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. Chỉ ra bất đẳng thức đúng.

A. 
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Câu 11. Di chuyển một điện tích 
[image: image16.wmf]0
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 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện sẽ càng lớn nếu.

A. đường đi MN càng dài.
B. đường đi MN càng ngắn.


C. hiệu điện thế UMN càng lớn.
D. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.
Câu 12. Tại điểm A trong điện trường đều có một electron được bắn ra theo phương vuông góc với đường sức điện. Dưới tác dụng của lực điện, electron này đi đến điểm B. Gọi 
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[image: image18.wmf]0

AB

U

>

.

B. 
[image: image19.wmf]0

AB

U

<

.

C. 
[image: image20.wmf]0

AB

U

=

.

D. Chưa thể kết luận chắc chắn về dấu của 
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Câu 13. (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là 
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. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là

A. 
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Câu 14. (Đề chính thức của BGD-ĐT - 2018) Đơnvị của điện thế là

A. vôn (V).
B. ampe (A).
C. culông (C).
D. oát (W).
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
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* Điện trường bất kì (chọn mốc thế ở 
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* Điện trường đều (M và N là hai điểm trên cùng một đường sức):


[image: image29.wmf].
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Câu 1. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -3,2.10-19 J. Điện thế tại điểm M là

A. 3,2 V.
B. -3,2 V.
C. 2 V.
D. -2 V.
Hướng dẫn

* Tính: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image31.wmf]Þ

 Chọn C
Câu 2. Khi một điện tích 
[image: image32.wmf]2
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 di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của lực điện -6 J. Hiệu điện thế UMN bằng

A. 12 V
B. -12 V
C. 3 V
D. -3 V
Hướng dẫn

* Tính: 
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 Chọn C
Câu 3. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 
[image: image35.wmf]50

MN

UV

=

. Công mà lực điện tác dụng lên một electron khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N là 

A. 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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 Chọn A.
Câu 4. Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m. Tính hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 5m và mặt đất.

A. 720 V
B. 360 V
C. 120 V
D. 750 V
Hướng dẫn

* Tính: 
[image: image42.wmf](

)

.150.5750

MN

UEMNV

===



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image43.wmf]Þ

 Chọn D.
Câu 5. Có hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu, nhưng độ lớn bằng nhau đặt song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa bản dương và bản âm là 120 V. Nếu chọn mốc điện thế tại điểm M cách bản âm 0,6 cm là

A. 72 V.
B. 36 V.
C. 12 V.
D. 18 V.
Hướng dẫn

	[image: image44.png]





* Từ: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 6. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng 
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, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng. Bỏ qua lực đẩy Acsimet. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 3 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy 
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Hướng dẫn
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* Hạt bụi nằm cân bằng nên lực điện trường cân bằng với trọng lực. Vì trọng lực luôn thẳng đứng từ trên xuống dưới nên lực điện trường phải có phương thẳng đứng và hướng lên. Do vậy, hạt bụi phải mang điện tích dương để 
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* Từ: 
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 Chọn B
Câu 7. Một giọt tinh dầu hình cầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng không khí. Đường kính của giọt dầu là 0,5 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Bỏ qua lực đẩy Acsimet. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là  1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 220 V; bản phía trên là bản dương đặt nằm ngang. Lấy 
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. Tính diện tích của giọt dầu.

A. -2,5 pC
B. +2,5 pC.
C. -23,8 pC.
D. +23,8 pC.
Hướng dẫn
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* Giọt dầu nằm cân bằng nên lực điện trường cân bằng với trọng lực. Vì trọng lực luôn hướng thẳng đứng từ trên xuống nên lực điện trường phải có phương thẳng đứng và hướng lên. Do vậy, giọt dầu phải mang điện tích âm để 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image63.wmf]Þ

 Chọn C.
Câu 8. Một giọt dầu hình cầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng không khí. Đường kính của giọt dầu là 0,5 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Bỏ qua lực đẩy Acsimet. Bản phía trên là bản dương đặt nằm ngang. Lấy 
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. Đột nhiên đổi dấu của hiệu điện thế và giữ nguyên độ lớn thì gia tốc của giọt dầu là

A. 
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Hướng dẫn
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* Giọt dầu nằm cân bằng nên lực điện trường cân bằng với trọng lực 
[image: image70.wmf]FP
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* Nếu đột ngột đổi dấu và giữ nguyên độ lớn của hiệu điện thế thì lực điện tác dụng lên giọt dầu sẽ cùng hướng với trọng lực. Như vậy giọt dầu sẽ chịu tác dụng của lực 2P và nó sẽ có gia tốc 
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 Chọn C
Câu 9. Một quả cầu khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây cách điện dài 1 m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình vẽ. Hai tấm cách nhau 4 cm. Đặt một hiệu điện thế 75 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1 cm. Lấy 
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. Tính độ lớn điện tích của quả cầu.
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Hướng dẫn
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* Quả cầu lệch về bản dương nên nó mang điện tích âm.
* Khi hệ cân bằng: 
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 Chọn D.
Câu 10. Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 25.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Tính điện thế tại B. Biết proton có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C.

A. 872 V.
B. 826 V.
C. 812 V.
D. 818 V.
Hướng dẫn

* Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực: 
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 Chọn B
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Câu 11. Bắn một electron (mang điện tích -1,6.10-19 C và có khối lượng 9,1.10-31 kg) với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện trường, nó có vận tốc 107 m/s. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản.

A. -318 V
B. -284 V
C. 284 V
D. 318 V
Hướng dẫn

* Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực; 
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Câu 12. Electron trong đèn hình vô tuyến phải có động năng vào cỡ 40.10-20 J thì khi đập vào màn hình nó mới làm phát quang lớp bột phát phát quang phủ ở đó. Để tăng tốc electron, người ta phải cho electron bay qua điện trường của một tụ điện phẳng, dọc theo một đường sức điện. Ở hai bản của tụ điện có khoét hai lỗ tròn cùng trục và có cùng đường kính. Electron chui vào trong tụ điện qua một lỗ và chui ra ở lỗ kia. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bắt đầu đi vào điện trường trong tụ điện. cho điện tích của electron là -1,6.1019 C. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 1 cm. Tính cường độ điện trường trong tụ điện.

A. 450 V/m.
B. 250 V/m.
C. 500 V/m.
D. 200 V/m.
Hướng dẫn

* Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực: 
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 Chọn B.
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Câu 13. Bắn một electron (tích điện 
[image: image95.wmf]e
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 và có khối lượng m) với vận tốc 
[image: image96.wmf]0

v

 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại (xem hình vẽ). Hiệu điện thế giữa hai bản là 
[image: image97.wmf]0
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. Biết rằng electron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Động năng của electron khi bắt đầu ra khỏi điện trường là

A. 
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Hướng dẫn

* Công của lực điện: 
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Câu 14. Bắn một electron (tích điện 
[image: image105.wmf]e
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 và có khối lượng m) với vận tốc v vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại (xem hình vẽ). Hiệu điện thế giữa hai bản là 
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. Biết rằng electron bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Động năng của electron khi  bắt đầu ra khỏi điện trường là
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Hướng dẫn

* Độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực: 
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 Chọn A.

Chú ý: Nếu hai điểm M và N ở trong điện trường đều thì
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Câu 15. Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với AB. Cho 
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. Chọn phương án đúng. Tính 
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Hướng dẫn

* Tính: 
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Câu 16. Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với AB. Cho 
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. Công thực hiện để di chuyển điện tích 10-9 C từ A đến B, từ B đến C và từ A đến C lần lượt là 
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Hướng dẫn

* Tính: 
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Câu 17. Trong không khí, có ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường song song với AB. Cho 
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. Đặt thêm ở C một điện tích điểm 
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. Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có

A. hướng hợp với vectơ 
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 một góc 
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B. hướng hợp với vectơ 
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 một góc 
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C. độ lớn 9852 (V/m).


D. hướng hợp với vectơ 
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 một góc 
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Hướng dẫn

* Từ: 
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* Điện tích q đặt tại C sẽ gây ra tại A vectơ cường độ điện trường 
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* Cường độ điện trường tổng hợp tại A:

+ có hướng hợp với 
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 Chọn D

Câu 18. Giả thiết rằng trong một tia sét có một điện tích 
[image: image156.wmf]25
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 được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất và khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất là 1,4.108 V. Nếu toàn bộ năng lượng của tia sét chuyển hết thành nhiệt năng thì có thể làm m (kg) nước ở 
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. Nhiệt hóa hơi của nước là 
[image: image158.wmf]6
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. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1468 kg
B. 1633 kg
C. 1522 kg
D. 1589 kg
Hướng dẫn

* Năng lượng tia sét: 
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* Khối lượng nước hóa hơi: 
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 Chọn C

BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -32.10-19 C. Điện thế tại điểm M bằng

A. +32 V
B. -32 V
C. +20 V
D. -20 V
Câu 2. Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế 
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. Công của lực điện trường sẽ là

A. 
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Câu 3. Khi một điện tích 
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 di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của lực điện -6 J, hiệu điện thế UMN là

A. 12 V
B. -12 V
C. 3 V
D. -3 V
Câu 4. Khi một điện tích 
[image: image168.wmf]6
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 di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì công của lực điện -18.10-1 J. Hiệu điện thế giữa M và N là

A. 36 V
B. -36 V
C. 9 V
D. -9 V
Câu 5. Một điện tích 
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 dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ điện trường 
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 trên quãng đường thẳng 
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, tạo với hướng của vectơ cường độ điện trường góc 
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. Công của lực điện trường thực hiện trong quá trình di chuyển này và hiệu điện thế giữa hai đầu quãng đường này là

A. 
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Câu 6. Trong không gian có điện trường, một electron chuyển động với vận tốc 3.10-7 m/s bay ra từ một điểm A có điện thế 6000 V và đi dọc theo đường sức của điện trường đến điểm B thì vận tốc bằng không. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là 9,1.10-31 kg và -1,6.10-19 C. Điện thế của điện trường tại B là

A. 3441 V
B. 3260 V
C. 3004 V
D. 2820 V
Câu 7. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng 
[image: image181.wmf]0,1
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, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1,5 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy 
[image: image182.wmf]2

10/

gms

=

.

A. 
[image: image183.wmf]0,25

C

m


B. 
[image: image184.wmf]2,5

C

m


C. 
[image: image185.wmf]0,125

nC


D. 
[image: image186.wmf]0,125

C

m


Câu 8. Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 2 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Nếu chọn mốc điện thế ở bản âm thì điện thế tại điểm M cách bản âm 0,6 cm là

A. 72 V
B. 36 V
C. 12 V
D. 18 V
Câu 9. Một hạt bụi nhỏ có khối lượng 
[image: image187.wmf]0,1
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, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng. Bỏ qua lực đẩy Acsimet. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 60 V. Khoảng cách giữa hai bản là 3 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy 
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A. 
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Câu 10. Một giọt dầu hình cầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng không khí. Đường kính của giọt dầu là 0,5 mm. Khối lượng riêng của giọt dầu là 800 kg/m3. Bỏ qua lực đẩy Acsimet. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 220 V; bản phía trên là bản dương đặt nằm ngang. Lấy 
[image: image193.wmf]2

10/

gms

=

. Tính điện tích của giọt dầu

A. -26,2 pC
B. +26,2 pC
C. -23,8 pC
D. +23,8 pC
	[image: image194.png]





Câu 11. Một quả cầu có khối lượng 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây cách điện dài 1 m. Quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại song song, thẳng đứng như hình vẽ. Hai tấm cách nhau 4 cm. Đặt một hiệu điện thế 150 V vào hai tấm đó thì quả cầu lệch ra khỏi vị trí ban đầu 1 cm. Lấy 
[image: image195.wmf]2
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. Tính độ lớn điện tích của quả cầu.

A. 
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Câu 12. Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 15.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Điện tích thế tại A bằng 500 V. Tính điện tích thế tại B. Biết proton có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C

A. 872 V
B. 826 V
C. 812 V
D. 817 V
	[image: image200.png]





Câu 13. Bắn một electron (mang điện tích -1,6.10-19 C và có khối lượng 9,1.10-31 kg) với vận tốc đầu rất nhở vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (xem hình vẽ). Electron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 4.107 m./s. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản.

A. -4550 V
B. -284 V
C. 284 V
D. -4550 V
Câu 14. Trong đèn hình của máy thu hình, các electron được tăng tốc bở hiệu điện thế 25000 V. Coi khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg và không phụ thuộc vào vận tốc. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C. coi tốc độ ban đầu của electron rất nhỏ. Khi electron đập vào màn hình thì tốc độ của nó gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,4.107 m/s
B. 9,4.107 m/s
C. 9,8.107 m/s
D. 5,4.107 m/s
Câu 15. Một prôtôn bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì tốc độ của nó bằng 2,5.104 m/s. Khi bay đến B tốc độ của proton bằng không. Cho biết proton có khối lượng 1,67.10-27 kg và có điện tích 1,6.10-19 C. Nếu điện thế tại A bằng 500 V thì điện thế tại điểm B gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 610 V
B. 575 V
C. 503 V
D. 520 V
Câu 16. Cho một điện trường đều có cường độ 4.103 V/m. Vectơ cượng độ điện trường song song với cạnh huyển BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ B đến C. Cho biết 
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. Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện thế giữa hai điểm BC, AB, AC và AH lần lượt là a, b, c và d. Giá trị của biểu thức 
[image: image202.wmf](

)

234d

abc

+++

 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 610 V
B. 878 V
C. 803 V
D. 520 V
ĐÁP ÁN BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

	1C
	2D
	3A
	4D
	5A
	6A
	7C
	8B
	9C
	10A

	11A
	12D
	13A
	14B
	15C
	16B
	
	
	
	


_1638080661.unknown

_1638084506.unknown

_1638086970.unknown

_1638088067.unknown

_1638090788.unknown

_1638091151.unknown

_1638091441.unknown

_1638091478.unknown

_1638091878.unknown

_1638091896.unknown

_1638092899.unknown

_1638092975.unknown

_1638091888.unknown

_1638091871.unknown

_1638091449.unknown

_1638091467.unknown

_1638091177.unknown

_1638091335.unknown

_1638091428.unknown

_1638091168.unknown

_1638090827.unknown

_1638091122.unknown

_1638091144.unknown

_1638091030.unknown

_1638090815.unknown

_1638090823.unknown

_1638090808.unknown

_1638090224.unknown

_1638090644.unknown

_1638090765.unknown

_1638090781.unknown

_1638090753.unknown

_1638090588.unknown

_1638090604.unknown

_1638090536.unknown

_1638089906.unknown

_1638089928.unknown

_1638089966.unknown

_1638089919.unknown

_1638088936.unknown

_1638089895.unknown

_1638088073.unknown

_1638087604.unknown

_1638087813.unknown

_1638087933.unknown

_1638088050.unknown

_1638087903.unknown

_1638087696.unknown

_1638087707.unknown

_1638087650.unknown

_1638087060.unknown

_1638087283.unknown

_1638087522.unknown

_1638087237.unknown

_1638087003.unknown

_1638087047.unknown

_1638086987.unknown

_1638085352.unknown

_1638085881.unknown

_1638086713.unknown

_1638086757.unknown

_1638086949.unknown

_1638086721.unknown

_1638086634.unknown

_1638086643.unknown

_1638085887.unknown

_1638085816.unknown

_1638085859.unknown

_1638085868.unknown

_1638085826.unknown

_1638085466.unknown

_1638085803.unknown

_1638085427.unknown

_1638085073.unknown

_1638085133.unknown

_1638085163.unknown

_1638085344.unknown

_1638085152.unknown

_1638085098.unknown

_1638085124.unknown

_1638085091.unknown

_1638084701.unknown

_1638084872.unknown

_1638085057.unknown

_1638084709.unknown

_1638084530.unknown

_1638084620.unknown

_1638084517.unknown

_1638083180.unknown

_1638083994.unknown

_1638084165.unknown

_1638084286.unknown

_1638084492.unknown

_1638084171.unknown

_1638084021.unknown

_1638084027.unknown

_1638084005.unknown

_1638083708.unknown

_1638083783.unknown

_1638083915.unknown

_1638083751.unknown

_1638083695.unknown

_1638083702.unknown

_1638083192.unknown

_1638081063.unknown

_1638082126.unknown

_1638082186.unknown

_1638083150.unknown

_1638082134.unknown

_1638081497.unknown

_1638081504.unknown

_1638081491.unknown

_1638080799.unknown

_1638081043.unknown

_1638081054.unknown

_1638081033.unknown

_1638080704.unknown

_1638080788.unknown

_1638080667.unknown

_1637983918.unknown

_1637985999.unknown

_1638079219.unknown

_1638080429.unknown

_1638080642.unknown

_1638080651.unknown

_1638080603.unknown

_1638080416.unknown

_1638080423.unknown

_1638079612.unknown

_1637986093.unknown

_1637986546.unknown

_1637986556.unknown

_1637986418.unknown

_1637986064.unknown

_1637986077.unknown

_1637986052.unknown

_1637984643.unknown

_1637985580.unknown

_1637985616.unknown

_1637985837.unknown

_1637985591.unknown

_1637985019.unknown

_1637985026.unknown

_1637984652.unknown

_1637984421.unknown

_1637984444.unknown

_1637984463.unknown

_1637984433.unknown

_1637984168.unknown

_1637984312.unknown

_1637984155.unknown

_1637982008.unknown

_1637982958.unknown

_1637983526.unknown

_1637983847.unknown

_1637983859.unknown

_1637983582.unknown

_1637982985.unknown

_1637983431.unknown

_1637982975.unknown

_1637982768.unknown

_1637982881.unknown

_1637982938.unknown

_1637982795.unknown

_1637982739.unknown

_1637982752.unknown

_1637982710.unknown

_1637959978.unknown

_1637981923.unknown

_1637981945.unknown

_1637981953.unknown

_1637981933.unknown

_1637981882.unknown

_1637981898.unknown

_1637960186.unknown

_1637959857.unknown

_1637959936.unknown

_1637959956.unknown

_1637959927.unknown

_1637825008.unknown

_1637825066.unknown

_1637824924.unknown

